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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CƢ M’GAR 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 01/2022/DS-ST 

Ngày: 05 – 01 – 2022 
V/v: Yêu cầu bồi thường thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm phạm 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƢ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Việt Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Mạnh, bà Cao Thị Hồng Châu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trung – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar tham gia phi n t a: Bà 

Phạm Thu Thủy – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Lắk xét xử sơ thẩm c ng khai vụ án dân s  thụ  ý số: 596/2020/TLST-DS ngày 

02 tháng 12 năm 2020 v  việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm 

phạm” theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 96 202   Đ   T-D  ngày 14 tháng 

12 năm 202 , giữa các  ương s : 

* Nguyên đơn: 

 1. Bà Hoàng Thị H (Đã ch t)  

2. Bà Lương Thị A -  inh năm:  97  (Có mặt) 

3. Chị Nguyễn Thị Hồng N -  inh năm:  993 (Có mặt) 

 4. Anh Nguyễn Thanh T -  inh năm:  996 (Có mặt) 

Cùng  ịa chỉ:  ố 7x/x  ường Y, phường T ,thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

 5. Bà Triệu Thị Đ -  inh năm:  987 (Có mặt) 

Địa chỉ theo  ơn khởi kiện: G3x  ường T, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk 

Địa chỉ mới: Hẻm 3xx  ường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền của các nguy n đơn Nguyễn Thị Hồng N, 

Nguyễn Thanh T, Lương Thị A, Nguyễn Thị Trà M, Triệu Thị Đ, Nguyễn Triệu 

Bảo V: Ông Nguyễn Văn T -  inh năm:  962 (Có mặt) 

Địa chỉ:  ố 2xx  ường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 
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Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguy n đơn Hoàng Thị H (đã 

chết): 

 . Ông Nguyễn Văn T -  inh năm:  962 (Có mặt) 

Địa chỉ:  ố 2xx  ường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

2. Bà Nguyễn Thị L -  inh năm:  964 (Có  ơn xin giải quy t vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ dân phố B, thị trấn  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

 * Bị đơn: Ông Lâm Thanh H –  inh năm:  979 (Có mặt) 

 Địa chỉ: Tổ dân phố S, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo ủy 

quyền của nguy n đơn trình bày: 

Ông Lâm Thanh H  à người gây ra vụ tai nạn giao th ng xảy ra ngày 

07/10/2018 tại  ường Tỉnh  ộ 8, khu v c th n T, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk, hậu 

quả  àm ch t người  ối với  ng Nguyễn Văn  , sinh năm  966,  ịa chỉ:  ố nhà G3x 

 ường T, Tổ dân phố B, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Tại Bản án hình s  sơ thẩm số 89 20 9 H - T ngày 30    20 9 của Tòa án 

nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Lắk  ã xử phạt ông Lâm Thanh H 0  năm 06 tháng tù, 

cho hưởng án treo, tách phần trách nhiệm dân s   ể  ại diện gia  ình khởi kiện bằng 

một vụ án dân s  khác. 

Ông S có mẹ  ẻ  à bà Hoàng Thị H, vợ  à bà Triệu Thị Đ. 

Các con của  ng Nguyễn Văn   gồm có: 

 . Nguyễn Thị Hồng N -  inh năm:  995 

2. Nguyễn Thanh T -  inh năm:  996 

3. Nguyễn Thị Trà M - Sinh ngày 04/5/2004 

4. Nguyễn Triệu Bảo V - Sinh ngày: 23/8/2011 

Nay, các  ồng nguyên  ơn khởi kiện yêu cầu  ng Lâm Thanh H phải bồi 

thường số ti n 328.020.000 ồng, bao gồm 62.5 9.500 ồng ( à 50% của ti n chi phí 

 ưa  ng   chuyển viện  i thành phố Hồ Chí Minh  à 5.000.000 ồng, ti n chuyển thi 

thể v  thành phố B  à 2.500.000 ồng, chi phí mai táng  à 40.600.000 ồng, thuê  ội 

kèn, thầy cúng  à 5.000.000 ồng, chi phí xây mộ  à 7 .939.000 ồng), ti n cấp dưỡng 

một  ần nu i cháu Nguyễn Thị Trà M từ tháng  0 20 8   n h t tháng 4 2022  à 

36.250.000 ồng tương  ương với khoản ti n  à 843.000 ồng tháng, ti n cấp dưỡng 

một  ần nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V từ tháng  0 20 8   n h t tháng 8 2029  à 

 09.250.000 ồng tương  ương với 834.000 ồng tháng, ti n bồi thường tổn thất v  

tinh thần  à  20.000.000 ồng. 

Tại phiên tòa, các  ồng nguyên  ơn xác  ịnh thay  ổi yêu cầu bồi thường  ối 

với  ng Lâm Thanh H và buộc  ng Hưng phải bồi thường 30 .900.000 ồng, gồm có 
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ti n chi phí  ưa  ng   từ thành phố B   n Bệnh viện C có hóa  ơn  à 3.300.000 ồng, 

chi phí chở thi thể  ng   từ Bệnh viện C v  thành phố B  à 2.500.000 ồng, ti n chi 

phí mai táng  à 40.600.000 ồng, ti n xây mộ  à 30.000.000 ồng, ti n cấp dưỡng một 

 ần nu i cháu Nguyễn Thị Trà M từ tháng  0 20 8   n h t tháng 4/2022 là 

36.250.000 ồng tương  ương với khoản ti n  à 843.000 ồng tháng, ti n cấp dưỡng 

một  ần nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V từ tháng  0 20 8   n h t tháng 8 2029  à 

 09.250.000 ồng tương  ương với 834.000 ồng tháng, ti n bồi thường tổn thất v  

tinh thần  à  20.000.000 ồng,  ồng thời khấu trừ khoản ti n 40.000.000 ồng mà  ng 

H  ã bồi thường trong quá trình Tòa án giải quy t vụ án hình s  trước  ây. 

Đối với việc người tr c ti p nhận ti n bồi thường thì các  ồng nguyên  ơn có ý 

ki n v  ti n chi phí  i u trị, mai táng và tổn thất tinh thần sẽ do anh Nguyễn Thanh T 

tr c ti p nhận bồi thường từ  ng H và có trách nhiệm chuyển  ại cho các thành viên 

trong gia  ình,  ối với ti n cấp dưỡng nu i cháu Nguyễn Thị Trà M thì    nghị  ng H 

cấp dưỡng cho bà Lương Thị A  à người tr c ti p nu i cháu,  ối với ti n cấp dưỡng 

nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V thì    nghị  ng Hưng cấp dưỡng cho bà Triệu Thị Đ 

 à người tr c ti p nu i cháu. 

 * Tại phiên tòa, ông Lâm Thanh H trình bày: 

Ông Lâm Thanh H là người gây ra vụ tai nạn giao th ng xảy ra ngày 

07/10/2018 tại  ường Tỉnh  ộ 8, khu v c th n T, xã Q, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 

Lắk, hậu quả  àm ch t người  ối với  ng Nguyễn Văn  , sinh năm  966,  ịa chỉ:  ố 

nhà G3x  ường T, Tổ dân phố B, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Tại Bản án 

hình s  sơ thẩm số 89 20 9 H - T ngày 30    20 9 của Tòa án nhân dân huyện C, 

tỉnh Đắk Lắk  ã xử phạt  ng Lâm Thanh H 0  năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo, 

tách phần trách nhiệm dân s   ể gia  ình  ng  ơn khởi kiện bằng một vụ án dân s  

khác. 

Ông S có mẹ  ẻ  à bà Hoàng Thị H, vợ  à bà Triệu Thị Đ, các con của  ng 

Nguyễn Văn   gồm có: Nguyễn Thị Hồng N, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thị Trà M, 

Nguyễn Triệu Bảo V. 

Tại phiên tòa, các  ồng nguyên  ơn xác  ịnh thay  ổi yêu cầu bồi thường  ối 

với  ng Lâm Thanh H và buộc  ng H phải bồi thường 30 .900.000 ồng, gồm có ti n 

chi phí  ưa  ng   từ thành phố B   n Bệnh viện C có hóa  ơn  à 3.300.000 ồng, chi 

phí chở thi thể  ng   từ Bệnh viện C v  thành phố B  à 2.500.000 ồng, ti n chi phí 

mai táng  à 40.600.000 ồng, ti n xây mộ  à 30.000.000 ồng, ti n cấp dưỡng một  ần 

nu i cháu Nguyễn Thị Trà M từ tháng  0 20 8   n h t tháng 4/2022 là 

36.250.000 ồng tương  ương với khoản ti n  à 843.000 ồng tháng, ti n cấp dưỡng 

một  ần nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V từ tháng  0 20 8   n h t tháng 8 2029  à 

 09.250.000 ồng tương  ương với 834.000 ồng tháng, ti n bồi thường tổn thất v  

tinh thần  à  20.000.000 ồng,  ồng thời khấu trừ khoản ti n 40.000.000 ồng mà  ng 

H  ã bồi thường trong quá trình Tòa án giải quy t vụ án hình s  trước  ây. 

Ý ki n của  ng H v  việc bồi thường như sau: Các  ồng nguyên  ơn yêu cầu 

ông Lâm Thanh H phải bồi thường ti n chi phí  ưa  ng   từ thành phố B   n Bệnh 

viện C có hóa  ơn  à 3.300.000 ồng, chi phí chở thi thể  ng   từ Bệnh viện C v  
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thành phố B  à 2.500.000 ồng, ti n chi phí mai táng có hóa  ơn  à 40.600.000 ồng 

thì các khoản này  ng H  ồng ý. V  ti n xây mộ  à 30.000.000 ồng thì ông H không 

 ồng ý. V  ti n yêu cầu bồi thường tổn thất v  tinh thần  à  20.000.000 ồng thì  ng 

H kh ng  ồng ý và    nghị Tòa án giải quy t theo quy  ịnh pháp  uật. 

Đối với việc người tr c ti p nhận ti n bồi thường thì các  ồng nguyên  ơn có ý 

ki n v  ti n chi phí  i u trị, mai táng và tổn thất tinh thần sẽ do anh Nguyễn Thanh T 

tr c ti p nhận bồi thường từ  ng H và có trách nhiệm chuyển  ại cho các thành viên 

trong gia  ình,  ối với ti n cấp dưỡng nu i cháu Nguyễn Thị Trà M thì    nghị  ng H 

cấp dưỡng cho bà Lương Thị A  à người tr c ti p nu i cháu,  ối với ti n cấp dưỡng 

nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V thì    nghị  ng H cấp dưỡng cho bà Triệu Thị Đ là 

người tr c ti p nu i cháu. Đối với yêu cầu v  người tr c ti p nhận ti n bồi thường và 

ti n cấp dưỡng thì  ng H  ồng ý. V  số ti n cấp dưỡng thì  ng H cũng  ồng ý, tuy 

nhiên  ng Hưng kh ng có ti n bồi thường một  ần nên    nghị giải quy t yêu cầu cấp 

dưỡng hàng tháng. 

Kiểm sát vi n phát biểu quan điểm: V  việc tuân theo pháp  uật của Thẩm 

phán, Hội  ồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng,  ồng thời 

phát biểu ý ki n v  việc giải quy t vụ án như sau: 

V  thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quy t vụ án và tại phiên tòa, Thẩm 

phán, Hội  ồng xét xử, Thư ký phiên tòa v  cơ bản  ã chấp hành  úng quy  ịnh của 

Bộ  uật Tố tụng dân s  v : Thẩm quy n giải quy t vụ án, xác  ịnh quan hệ pháp  uật 

tranh chấp, thu thập chứng cứ, xác minh, xác  ịnh tư cách của những người tham gia 

tố tụng, thời hạn chuẩn bị xét xử  ã vị pham quy  ịnh v  thời hạn chuẩn bị xét xử. 

Nguyên  ơn, người  ại diện theo ủy quy n của nguyên  ơn th c hiện  úng  ầy  ủ 

quy n, nghĩa vụ theo quy  ịnh tại Đi u 70, Đi u 7  của Bộ  uật Tố tụng dân s . Bị 

 ơn th c hiện  ầy  ủ quy n, nghĩa vụ theo quy  ịnh tại các Đi u 70, Đi u 72 của Bộ 

 uật Tố tụng dân s . 

V  việc giải quy t vụ án: Đ  nghị Hội  ồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của nguyên  ơn, buộc bị  ơn ông Lâm Thanh H phải bồi thường cho gia 

 ình  ng Nguyễn Văn   ti n chi phí chi phí  ưa  ng   từ thành phố B   n Bệnh viện 

C có hóa  ơn  à 3.300.000 ồng, chi phí chở thi thể  ng   từ Bệnh viện C v  thành 

phố B  à 2.500.000 ồng, ti n chi phí mai táng  à 40.600.000 ồng, ti n bồi thường tổn 

thất v  tinh thần  à  20.000.000 ồng, khấu trừ vào số ti n 40.000.000 ồng mà  ng H 

 ã bồi thường,  ng H còn phải ti p tục bồi thường cho gia  ình  ng  ơn số ti n  à 

 62.400.000 ồng. 

Buộc  ng H phải cấp dưỡng cho bà Lương Thị A nu i cháu Nguyễn Thị Trà M 

số ti n  à 843.000 ồng tháng, thời gian cấp dưỡng từ tháng  0 20 8 cho   n khi cháu 

Nguyễn Thị Trà M  ủ  8 tuổi. 

Buộc  ng H phải cấp dưỡng cho bà Triệu Thị Đ nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo 

V số ti n  à 834.000 ồng tháng, thời gian cấp dưỡng từ tháng  0 20 8 cho   n khi 

cháu Nguyễn Triệu Bảo V  ủ  8 tuổi. 
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Kh ng chấp nhận yêu cầu của nguyên  ơn v  việc buộc  ng Lâm Thanh H 

phải bồi thường ti n chi phí xây mộ  à 30.000.000 ồng và ti n cấp dưỡng một  ần  ể 

nu i cháu Nguyễn Thị Trà M và Nguyễn Triệu Bảo V. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát vi n, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[ ] V  quan hệ pháp  uật tranh chấp: Đây  à vụ án v  việc yêu cầu bồi thường 

thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm giữa nguyên  ơn là bà Hoàng Thị H, bà Lương 

Thị A, bà Triệu Thị Đ, chị Nguyễn Thị Hồng N, anh Nguyễn Thanh T (Địa chỉ tại 

huyện C và thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) và bị  ơn  à  ng Lâm Thanh H có  ịa chỉ tại 

Tổ dân phố S, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, nơi xảy ra việc gây thiệt hại  à 

xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ theo quy  ịnh tại khoản 6 Đi u 26;  iểm a 

khoản   Đi u 35,  iểm a khoản   Đi u 39,  iểm d khoản   Đi u 40 Bộ  uật Tố tụng 

dân s  thì vụ án thuộc thẩm quy n giải quy t của cả Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Đắk Lắk và Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Các  ồng nguyên  ơn nộp 

 ơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Lắk nên Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Đắk Lắk ti n hành thụ  ý và giải quy t vụ án. 

[2] V  thủ tục tố tụng: Theo yêu cầu khởi kiện, các  ồng nguyên  ơn yêu cầu 

bị  ơn phải bồi thường số ti n ti n 328.020.000 ồng. Tại phiên tòa, các  ồng nguyên 

 ơn thay  ổi yêu cầu khởi kiện và yêu cầu bị  ơn phải bồi thường số ti n là 

30 .900.000 ồng.  ét thấy việc sửa  ổi yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn tại phiên 

tòa  à kh ng vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện nên Hội  ồng xét xử chấp nhận việc 

nguyên  ơn thay  ổi yêu cầu khởi kiện. 

Đối với nguyên  ơn bà Hoàng Thị H  ã ch t vào ngày 2  0  202   à  ang 

trong quá trình Tòa án giải quy t vụ án. Do  ó, căn cứ theo quy  ịnh tại Đi u 74 của 

Bộ  uật Tố tụng dân s , Tòa án  ưa  ng Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị L  à những 

người thuộc hàng thừa k  thứ nhất hiện  ang còn sống của bà Hoàng Thị H vào tham 

gia tố tụng với tư cách người k  thừa quy n và nghĩa vụ tố tụng của nguyên  ơn. Ông 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị L   u có ý ki n  ồng ý với yêu cầu của bà Hoàng Thị 

H và các  ồng nguyên  ơn và kh ng có ý ki n gì. 

[3] V  nội dung vụ án: 

[3. ] V  việc yêu cầu bồi thường thiệt hại: Căn cứ theo Tại Bản án hình s  sơ 

thẩm số 89 20 9 H - T ngày 30    20 9 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đắk 

Lắk  ã thể hiện việc  ng Lâm Thanh H  à người gây ra vụ tai nạn giao th ng xảy ra 

ngày 07/10/2018 tại  ường Tỉnh  ộ 8, khu v c th n T, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk, 

hậu quả  àm ch t người  ối với  ng Nguyễn Văn  . Đối với phần trách nhiệm bồi 

thường v  dân s  của  ng Lâm Thanh H  ã  ược Tòa án tách ra và dành quy n cho 

 ại diện gia  ình  ng   khởi kiện bằng một vụ án dân s . 
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Tại phiên tòa, các  ồng nguyên  ơn và  ng Lâm Thanh H thống nhất với nhau 

v  các khoản bồi thường bao gồm ti n chi phí  ưa  ng   từ thành phố B   n Bệnh 

viện C có hóa  ơn  à 3.300.000 ồng, chi phí chở thi thể  ng   từ Bệnh viện C v  

thành phố B  à 2.500.000 ồng, ti n chi phí mai táng có hóa  ơn  à 40.600.000 ồng, 

tổng các khoản chi phí  à 46.400.000 ồng. Đối với yêu cầu của nguyên  ơn v  việc 

chi phí xây mộ  à 30.000.000 ồng  à kh ng phù hợp với quy  ịnh pháp  uật nên Hội 

 ồng xét xử kh ng chấp nhận. Do trong quá trình giải quy t vụ án hình s ,  ng H  ã 

bồi thường cho gia  ình  ng   số ti n 40.000.000 ồng nên cần buộc  ng H ti p tục 

bồi thường số ti n còn  ại  à 6.400.000 ồng. 

[2.2] V  ti n cấp dưỡng nu i các con của  ng Nguyễn Văn    à cháu Nguyễn 

Thị Trà M ( inh ngày: 04 5 2004) và cháu Nguyễn Triệu Bảo V (Sinh ngày: 

23 8 20  ). Giữa các  ồng nguyên  ơn và  ng H tại phiên tòa  ã thống nhất v  số 

ti n cấp dưỡng nu i cháu Nguyễn Thị Trà M là 843.000 ồng tháng và ti n cấp dưỡng 

nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V  à 834.000 ồng tháng. Tuy nhiên, phía các  ồng 

nguyên  ơn yêu cầu  ng H phải cấp dưỡng một  ần toàn bộ số ti n trên, còn bị  ơn 

ông Lâm Thanh H thì kh ng  ồng ý và yêu cầu Hội  ồng xét xử tuyên cấp dưỡng 

hàng tháng. Do các bên  ương s  kh ng thống nhất với nhau v  phương thức cấp 

dưỡng. Hội  ồng xét xử xét thấy cần buộc  ng Lâm Thanh H cấp dưỡng Nguyễn Thị 

Trà M  à 843.000 ồng tháng và ti n cấp dưỡng nu i cháu Nguyễn Triệu Bảo V là 

834.000 ồng tháng, phương thức cấp dưỡng  à cấp dưỡng hàng tháng, thời gian cấp 

dưỡng từ khi  ng Nguyễn Văn   ch t  à tháng  0 20 8 cho   n khi mỗi cháu  ủ  8 

tuổi. 

[3.3] V  bồi thường tổn thất tinh thần: Đối với việc  ng H gây tại nạn giao 

th ng dẫn   n việc  ng   bị ch t, những người thân thích thuộc hàng thừa k  thứ nhất 

của  ng   gồm có mẹ  ẻ  à bà Hoàng Thị H, vợ  à bà Triệu Thị Đ, các con của  ng 

Nguyễn Văn   gồm có Nguyễn Thị Hồng N, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thị Trà M, 

Nguyễn Triệu Bảo V. Do  ó cần buộc  ng H phải bồi thường ti n tổn thất tinh thần  à 

72 tháng cơ bản  à  .490.000 ồng tháng x 72 tháng =  07.280.000 ồng 

Như vậy, tổng số ti n chi phí  i u trị, mai táng và tổn thất tình thần mà  ng 

Lâm Thanh H phải bồi thường  à  53.680.000 ồng,  ng H  ã bồi thường 

40.000.000 ồng nên còn ti p tục phải bồi thường  à   3.680.000 ồng. 

[3.4] V  việc thỏa thuận người tr c ti p nhận ti n bồi thường: Tại phiên tòa, 

các bên  ương s  thống nhất với nhau v  việc  ại diện gia  ình  à anh Nguyễn Thanh 

T  à người tr c ti p nhận ti n bồi thường chi phí  i u trị, mai táng, tổn thất tinh thần 

cho  ng Nguyễn Văn  . Đối với ti n cấp dưỡng nu i cháu Nguyễn Thị Trà M thì ông 

H cấp dưỡng cho bà Lương Thị A  à mẹ cháu,  ối với ti n cấp dưỡng nuôi cháu 

Nguyễn Triệu Bảo V thì  ng  ơn cấp dưỡng cho bà Triệu Thị Đ  à mẹ cháu.  ét thấy 

thỏa thuận của các  ương s  v  người tr c ti p nhận ti n bồi thường và ti n cấp 

dưỡng  à hoàn toàn t  nguyện, kh ng vi phạm  i u cấm của  uật và kh ng trái  ạo 

 ức xã hội nên Hội  ồng xét xử ghi nhận  ể buộc  ng H bồi thường cho các  ại diện 

gia  ình  ng Nguyễn Văn S theo thỏa thuận. 

[5] V  án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn  ược chấp nhận nên bị 

 ơn phải chịu án phí dân s  sơ thẩm có giá ngạch v  phần bồi thường thiệt hại là 
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  3.680.000 ồng x 5% = 5.684.000 ồng và 300.000 ồng án phí dân s  sơ thẩm v  

cấp dưỡng. Các  ồng nguyên  ơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm 

phạm, có  ơn xin miễn án phí, do  ó  ối với phần yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn 

kh ng  ược chấp nhận, nguyên  ơn kh ng phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 3 Đi u 26;  iểm a khoản   Đi u 35;  iểm d khoản   Đi u 40, Đi u 74, 

Đi u  47; Đi u 266; Đi u 273 của Bộ  uật Tố tụng dân s . 

- Khoản   Đi u 584, Đi u 585, khoản   Đi u 586, khoản   khoản 2 Đi u 59 , 

Đi u 593 của Bộ  uật Dân s ; 

- Điểm d khoản   Đi u  2, khoản 2 Đi u 26,  iểm d khoản 6 Đi u 27 Nghị 

quy t số 326 20 6 UBTV H 4 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy  ịnh v  án phí,  ệ phí Tòa án. 

Tuy n xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn: 

Buộc bị  ơn  ng Lâm Thanh H phải bồi thường cho anh Nguyễn Thanh T ( ại 

diện gia  ình  ng Nguyễn Văn  ơn) tiên chi phí  i u trị, mai táng, ti n tổn thất tinh 

thần, tổng cộng  à  53.680.000 ồng. Ghi nhận việc  ng Lâm Thanh H  ã bồi thường 

số ti n 40.000.000 ồng,  ng Hưng còn phải ti p tục bồi thường số ti n 

  3.680.000 ồng. 

Buộc  ng Lâm Thanh H cấp dưỡng cho bà Lương Thị A nu i cháu Nguyễn Thị 

Trà M (Sinh ngày: 04/5/2004) số ti n  à 843.000 ồng tháng, thời gian cấp dưỡng  ược 

tính từ tháng  0 20 8 cho   n khi cháu Nguyễn Thị Trà M  ủ  8 tuổi. 

Buộc  ng Lâm Thanh H cấp dưỡng cho bà Triệu Thị Đ nu i cháu Nguyễn 

Triệu Bảo V (23/8/2011) số ti n là 834.000 ồng tháng, thời gian cấp dưỡng tính từ 

tháng 10/2018 cho   n khi cháu Nguyễn Triệu Bảo V  ủ  8 tuổi. 

 Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án của người  ược thi hành án cho   n khi 

thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n còn 

phải thi hành án theo mức  ãi suất quy  ịnh tại Đi u 357, Đi u 468 của Bộ  uật Dân 

s  năm 20 5. 

3. V   n ph : Ông Lâm Thanh H phải chịu 5.984.000 ồng án phí dân s  sơ thẩm. 

Nguyên  ơn, bị  ơn, người k  thừa quy n và nghĩa vụ tố tụng của nguyên  ơn 

có mặt tại phiên tòa  ược quy n kháng cáo trong thời hạn  5 (Mười lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người k  thừa quy n và nghĩa vụ tố tụng của nguyên  ơn vắng mặt tại 

phiên tòa  ược quy n kháng cáo trong thời hạn  5 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận 

 ược bản án hoặc bản án  ược niêm y t. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND huyện C; 

- CCTHAD  huyện C; 

- Các  ương s ; 

- Lưu H . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Việt Tuấn 

 


